
SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[11//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
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MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

  
  
BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  XXáácc  đđịịnnhh  ddạạnngg  ccủủaa  ttaamm  ggiiáácc  ccóó  đđộộ  ddààii  bbaa  ccạạnnhh  llàà  aa,,  bb,,  cc  tthhỏỏaa  mmããnn  

    
2

5 3 4 5 3 4 3 5a b c a b c a b      ..  

22..  CChhoo  pp  vvàà  qq  kkhháácc  nnhhaauu  tthhỏỏaa  mmããnn  3 2 33 2 0p pq q   ..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  bbiiểểuu  tthhứứcc  
2

2

2016

2017

p pq
B

q pq





..  

33..  TTììmm  ccáácc  hhệệ  ssốố  mm,,  nn  đđểể  đđaa  tthhứứcc  ssaauu  cchhiiaa  cchhoo  xx  ––  22  ddưư  33,,  cchhiiaa  cchhoo  xx  ++  22  ddưư  ––  55..  
3 25A x x mx n      

BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  TTììmm  ccặặpp  ssốố  ( ; )x y thỏa mãn 2 24 12 2 12 6 8 0x xy y x y      sao cho y nhỏ nhất.  

22..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ccặặpp  ssốố  nngguuyyêênn   ;x y thỏa mãn  3 3 8x y xy   ..  

33..  CChhoo  bbaa  ssốố  , ,a b c có tổng chia hết cho 4. Chứng minh ( )( )( )a b b c c a abc    chia hết cho 4.  

BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

11..  RRúútt  ggọọnn  bbiiểểuu  tthhứứcc  
3 3 3

( )( ) ( )( ) ( )( )

a b c
Q

a b a c b a b c c a c b
  

     
.  

22..  Cho 
a b c b a c

b c a a c b
     . Chứng minh rằng trong ba số , ,a b c tồn tại hai số bằng nhau.  

33..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  bbộộ  bbaa  ssốố   ; ;x y z tthhỏỏaa  mmããnn  
2 2 2

6

12

x y z

x y z

  


  
  

BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  
11..  CChhoo  hhììnnhh  tthhaanngg  vvuuôônngg  ABCD vuông tại A và D có 2CD AB . Gọi H là hình chiếu của điểm D 

trên đường chéo AC, M là trung điểm của đoạn HC. Chứng minh rằng  90BMD   .  
22..  Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh BC, gọi D là điểm đối xứng với M qua AB, E là điểm 

đối xứng của M qua AC. Vẽ hình bình hành MDNE. Chứng minh AN song song với BC.  
33..  Cho tứ giác ABCD, E và F theo thứ tự là trung điểm của AD và CD, biết BE BF a  .  

Chứng minh rằng 
2

2
ABCD

a
S  .  

BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý    ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  
11..  CChhoo  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  ddưươơnngg  aa,,  bb,,  cc  tthhỏỏaa  mmããnn  1abc  ..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  llớớnn  nnhhấấtt  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc    

1 1 1

2 3 2 3 2 3
S

ab ac ac bc bc ab
  

     
..  

22..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  ttrroonngg  55  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  bbấấtt  kkỳỳ,,  ttồồnn  ttạạii  mmộộtt  ssốố  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  55  hhooặặcc  mmộộtt  vvààii  
ssốố  ccóó  ttổổnngg  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  55..  

  
  

----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  
____________________________________________________________________  

CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
  
HHọọ  vvàà  ttêênn  tthhíí  ssiinnhh::…………………………………………………………………………………………;;SSốố  bbááoo  ddaannhh::…………………………………………………………....  
  



SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[22//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

                      ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
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MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

  
BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..    

11..  PPhhâânn  ttíícchh  đđaa  tthhứứcc  4 4 4 2 2 2 2 2 22 2 2a b c a b b c a c     .  

22..  Tam giác ABC có ba cạnh , ,a b c thỏa mãn 3 3 3 3a b c abc   . Chứng minh tam giác ABC đều.  

33..  ĐĐaa  tthhứứcc  PP  ((xx))  kkhhii  cchhiiaa  cchhoo  xx  ––  22  ddưư  55,,  kkhhii  cchhiiaa  cchhoo  xx  ++  11  ddưư  22,,  hhỏỏii  kkhhii  cchhiiaa  PP  ((xx))  cchhoo  đđaa  tthhứứcc  

  2 1x x  tthhìì  đđaa  tthhứứcc  ddưư  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ??  

  
BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  TTììmm  ssốố  nngguuyyêênn  ttốố  p để 2 24 1; 6 1p p  đều là số nguyên tố.  

22..  Tìm tất cả các cặp số nguyên  ;x y thỏa mãn 3 4( )( 1) 3x y x x    .  

33..  Tìm số tự nhiên Q biết tích của Q với các chữ số của nó bằng 1995.  
  
BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

1. RRúútt  ggọọnn  bbiiểểuu  tthhứứcc  
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.. 

2. TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ccặặpp  ssốố   ;x y thỏa mãn 
2

2 2
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. 

3. Cho , ,x y z đôi một khác nhau thỏa mãn 
1 1 1

0
x y z
   . Tính giá trị biểu thức 

2 2 2

3 3 3

2 2 2

yz zx xy
S

x yz y zx z xy

  
  

  
. 

  
BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  ttaamm  ggiiáácc  AABBCC  ccâânn  ttạạii  AA,,  ttừừ  mmộộtt  đđiiểểmm  DD  ttrrêênn  đđááyy  BBCC,,  vvẽẽ  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  vvuuôônngg  ggóócc  vvớớii  BBCC,,  
ccắắtt  ccáácc  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  AABB,,  AACC  ởở  EE,,  FF..  VVẽẽ  ccáácc  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  BBDDEEHH  vvàà  CCDDFFKK..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  
AA  llàà  ttrruunngg  đđiiểểmm  ccủủaa  HHKK..  

22..  TTaamm  ggiiáácc  AABBCC  ccóó  bbaa  ggóócc  nnhhọọnn,,  vvẽẽ  ccáácc  đđưườờnngg  ccaaoo  BBDD,,  CCEE..  GGọọii  HH,,  KK  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  llàà  hhììnnhh  cchhiiếếuu  
ccủủaa  BB,,  CC  ttrrêênn  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  EEDD..  CChhứứnngg  mmiinnhh  BEC BDC BHKCS S S  .  

33..  Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là , ,a b c và diện tích S. Chứng minh 2 2 26S a b c   .  

  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý    ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  CChhoo  ttaamm  ggiiáácc  vvuuôônngg  ccóó  ssốố  đđoo  bbaa  ccạạnnhh  llàà  nnhhữữnngg  ssốố  nngguuyyêênn,,  ttrroonngg  đđóó  ssốố  đđoo  ccủủaa  hhaaii  ccạạnnhh  llàà  ssốố  
nngguuyyêênn  ttốố  vvàà  hhiiệệuu  ccủủaa  cchhúúnngg  bbằằnngg  88..  HHỏỏii  ssốố  đđoo  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  ccạạnnhh  tthhứứ  bbaa  ccóó  tthhểể  đđạạtt  đđưượợcc  llàà  
bbaaoo  nnhhiiêêuu  ??  

22..  CChhoo  bbaa  ssốố  tthhựựcc  ddưươơnngg  aa,,  bb,,  cc  ccóó  ttổổnngg  bbằằnngg  33..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  llớớnn  nnhhấấtt  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  
3 3 3 3 3 3
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..  

  
----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  

____________________________________________________________________  

CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
HHọọ  vvàà  ttêênn  tthhíí  ssiinnhh::…………………………………………………………………………………………;;SSốố  bbááoo  ddaannhh::…………………………………………………………....  
 
 



SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[33//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

                    ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

  
BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  ( )f x có hệ số nguyên thỏa mãn (0) 2021; (1) 2023f f  . Chứng minh rằng đa thức 

( )f x không thể có nghiệm nguyên.  

22..  Cho ba số nguyên , ,a b c thỏa mãn 0a b c   . Chứng minh rằng  4 4 42 a b c  là một số 

chính phương.  

33..  CChhoo  ccáácc  ssốố  , , , , ,a b c x y z tthhỏỏaa  mmããnn  2 2 2 1;
x y z

a b c a b c
a b c

        ..  

            TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  bbiiểểuu  tthhứứcc  T xy yz yz   ..  

BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  TTồồnn  ttạạii  hhaayy  kkhhôônngg  ccáácc  ssốố  nngguuyyêênn  , ,x y z thỏa mãn 4 4 47 5x y z   .  

22..  CChhứứnngg  mmiinnhh  ssốố  ssaauu  llàà  mmộộtt  ssốố  cchhíínnhh  pphhưươơnngg  

  
33..  GGiiảảii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  nngghhiiệệmm  nngguuyyêênn::   3 1 1x y xy   ..  

BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

11..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  nn  ssaaoo  cchhoo  
2

1 1 1 1 2019
1 1 1 ... 1

3 8 15 2 1005n n

     
         

     
..  

22..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  4 3 26 11 12 2000T x x x x     .  
33..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  bbiiểểuu  tthhứứcc  ssaauu  bbiiếếtt  rrằằnngg  0a b c     

a b b c c a c a b
Q

c a b a b b c c a

    
      

    
.  

BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  
11..  CChhoo  đđiiểểmm  EE  tthhuuộộcc  ccạạnnhh  AACC  ccủủaa  ttaamm  ggiiáácc  đđềềuu  AABBCC,,  đđưườờnngg  vvuuôônngg  ggóócc  vvớớii  AABB  kkẻẻ  ttừừ  EE  ccắắtt  đđưườờnngg  

vvuuôônngg  ggóócc  vvớớii  BBCC  kkẻẻ  ttừừ  CC  ttạạii  đđiiểểmm  DD..  GGọọii  KK  llàà  ttrruunngg  đđiiểểmm  ccủủaa  AAEE..  TTíínnhh  KBD .  
22..  Tính diện tích tam giác ABC biết 3 ; 5 ; 2AB cm AC cm AM cm   với AM là đường trung tuyến.  

33..  CChhoo  hhaaii  đđiiểểmm  AA,,  BB  nnằằmm  ttrroonngg  nnửửaa  mmặặtt  pphhẳẳnngg  bbờờ  llàà  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd,,  hhaaii  đđiiểểmm  MM,,  NN  tthhuuộộcc  dd  vvàà  đđộộ  
ddààii  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  MMNN  kkhhôônngg  đđổổii..  XXáácc  đđịịnnhh  vvịị  ttrríí  hhaaii  đđiiểểmm  MM,,  NN  đđểể  đđưườờnngg  ggấấpp  kkhhúúcc  AAMMNNBB  đđạạtt  ggiiáá  
ttrrịị  nnhhỏỏ  nnhhấấtt..  

  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý  ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  ttrroonngg  66  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  bbấấtt  kkỳỳ,,  ttồồnn  ttạạii  hhaaii  ssốố  ccóó  ttổổnngg  hhooặặcc  hhiiệệuu  cchhiiaa  hhếếtt  cchhoo  99..  
22..  CChhoo  xx,,  yy,,  zz  llàà  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  ddưươơnngg  tthhỏỏaa  mmããnn  1x y z   ..  CChhứứnngg  mmiinnhh    

 2 2 22 9 1x y z xyz    ..  

  
  

----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  
____________________________________________________________________  

CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
  
HHọọ  vvàà  ttêênn  tthhíí  ssiinnhh::…………………………………………………………………………………………;;SSốố  bbááoo  ddaannhh::…………………………………………………………....  
  
  
  



SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[44//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  9988  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

  
BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..    

11..  Biết rằng 9 3 28 3 4 2x x x x    ..  CChhứứnngg  mmiinnhh  32 1x x  .  

22..  CChhoo  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  xx,,  yy  llớớnn  hhơơnn  11  tthhỏỏaa  mmããnn  
3 2

3 2

3 3 3 4 ,

3 4 3 5 .

x x x y

y y y x

    


   
  

TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  bbiiểểuu  tthhứứcc    1 1x y  ..  

33..  CChhoo  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  nn,,  cchhứứnngg  mmiinnhh  đđaa  tthhứứcc  2 1 2( 1) n nx x  chia hết cho đa thức 2 1x x  .  

  
BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  ccáácc  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  aa,,  bb,,  cc  tthhỏỏaa  mmããnn  
2 2

2 2

a a b

c b c





..  CChhứứnngg  mmiinnhh  2 2 2a b c  llàà  hhợợpp  ssốố..  

22..  TTồồnn  ttạạii  hhaayy  kkhhôônngg  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  nn  tthhỏỏaa  mmããnn  4 3 2 252 2 25n n n n      ??  

33..  CCáácc  ssốố  nngguuyyêênn  tthhỏỏaa  mmããnn  2 22 3a a b b   . Chứng minh ,2 2 1a b a b   là hợp số.  

  
BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

11..  RRúútt  ggọọnn  bbiiểểuu  tthhứứcc  
3 7

2 2 4 4 8 8

1 1 2 4 8a a a
M

a b a b a b a b a b
    

    
..  

22..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  bbiiểểuu  tthhứứcc  
1 1 1

2 2 2
Q

x y z
  

  
biết rằng 2 ; 2 ; 2a by cz b ax cz c ax by      .  

44..  CChhoo  bbaa  ssốố  pp,,  qq,,  rr  tthhỏỏaa  mmããnn  0; 0; 0p q r pq qr pr pqr       ..    

            CChhứứnngg  mmiinnhh  2 3 5 0p q r   ..  

  
BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  ttaamm  ggiiáácc  AABBCC  vvuuôônngg  ttạạii  AA,,  AB AC , đường cao AH. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho 

AE AB . Gọi M là trung điểm của BE, chứng minh HM là tia phân giác của AHC .  
22..  Dựng hình vuông ABCD có bốn đường thẳng chứa cạnh đi qua bốn điểm , , ,E F G H .  

33..  TTíínnhh  ddiiệệnn  ttíícchh  ccủủaa  hhììnnhh  tthhaanngg  ccóó  hhaaii  đđưườờnngg  cchhééoo  ddààii  6 ,10m m , đoạn thẳng nối trung điểm của 

hai đáy bằng 4m.  
  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý  ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  CChhoo  1133  đđiiểểmm  pphhâânn  bbiiệệtt  nnằằmm  ttrroonngg  hhaayy  ttrrêênn  ccạạnnhh  ccủủaa  mmộộtt  ttaamm  ggiiáácc  đđềềuu  ccạạnnhh  66ccmm..  CChhứứnngg  mmiinnhh  
rrằằnngg  lluuôônn  ttồồnn  ttạạii  hhaaii  đđiiểểmm  ttrroonngg  ssốố  1133  đđiiểểmm  đđãã  cchhoo  mmàà  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ggiiữữaa  cchhúúnngg  kkhhôônngg  vvưượợtt  

qquuáá  3cm ..  

22..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  
1 1

1 1
P

u v
 

 
,,  ttrroonngg  đđóó  uu,,  vv  tthhỏỏaa  mmããnn  , 0; 4u v uv  ..  

  
----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  

____________________________________________________________________  

CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
  
HHọọ  vvàà  ttêênn  tthhíí  ssiinnhh::…………………………………………………………………………………………;;SSốố  bbááoo  ddaannhh::…………………………………………………………....  
  
  
 



SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[55//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

  
BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  3 3 3 3 ; , , 0a b c abc a b c    ..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  bbiiểểuu  tthhứứcc  1 1 1
a b c

A
b c a

   
      
   

..  

22..  CChhoo  đđaa  tthhứứcc  2( ) 2 2f x x x   . Chứng minh đa thức   f f x x chia hết cho đa thức 
22 2 1x x  .  

33..  Phân tích đa thức 4 2 2( 1) ( 1)x x x    thành nhân tử.  

BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

44..  TTồồnn  ttạạii  hhaayy  kkhhôônngg  ccáácc  ssốố  nngguuyyêênn  xx,,  yy,,  zz  tthhỏỏaa  mmããnn  3 3 3 2002x y z   ..  

55..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  5 4 1n n  kkhhôônngg  tthhểể  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  ttốố  vvớớii  1,n n  ..  

66..  TTììmm  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  xx  llớớnn  nnhhấấtt  đđểể  26x chia hết cho 2023!.  
  

BBààii  33..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ccặặpp  ssốố  tthhựựcc  ((xx;;  yy))  tthhỏỏaa  mmããnn    
6 13 4x y

y xy x

 
  ..  

22..  MMộộtt  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ggạạoo  ưướớcc  ttíínnhh  rrằằnngg,,  ttrroonngg  tthháánngg  22//22002200,,  nnếếuu  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  xxuuấấtt  
kkhhẩẩuu  ggạạoo  vvớớii  ggiiáá  550000UUSSDD//ttấấnn  tthhìì  hhọọ  ssẽẽ  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  đđưượợcc  kkhhooảảnngg  886600  ttấấnn  ggạạoo..  TTuuyy  nnhhiiêênn  nnếếuu  hhạạ  
ggiiáá  ggạạoo,,  vvàà  ccứứ  mmỗỗii  llầầnn  ggiiảảmm  2255UUSSDD//ttấấnn  tthhìì  ssẽẽ  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  tthhêêmm  đđưượợcc  5500  ttấấnn  ggạạoo..  HHỏỏii  ddooaannhh  
nngghhiiệệpp  ccầầnn  bbáánn  ggạạoo  vvớớii  ggiiáá  bbaaoo  nnhhiiêêuu  UUSSDD  mmỗỗii  ttấấnn  đđểể  ddooaannhh  tthhuu  xxuuấấtt  kkhhẩẩuu  ggạạoo  ttrroonngg  tthháánngg  
22//22002200  llàà  llớớnn  nnhhấấtt  ??  

33..  CChhoo   1;0;1abc  vvàà  ; ;
a b b c c a

c a a b b c
ab bc ca

  
      ..  

TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc      2018L a b b c c a     ..  

BBààii  44..  ((33,,55  đđiiểểmm))..  
11..  CCáácc  đđiiểểmm  EE,,  FF  nnằằmm  ttrrêênn  ccáácc  ccạạnnhh  AABB,,  AACC  ccủủaa  hhììnnhh  bbììnnhh  hhàànnhh  AABBCCDD  ssaaoo  cchhoo  AF CE . Gọi I là 

giao điểm của AF và CE. Chứng minh ID là tia phân giác của AIC .  

22..  Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm C chuyển động trên tia Ox , điểm D chuyển động trên tia 

Oy sao cho OC OD a  . Các trung điểm M của đoạn thẳng CD nằm trên đường nào ?  

33..  Tam giác ABC vuông tại C có ;BC a AC b  . Về phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác DAB 

vuông cân tại D. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của D trên CB, CA. Tính diện tích tứ giác 
DHCK.  

BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý  ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  
11..  TTrrêênn  mmặặtt  pphhẳẳnngg  cchhoo  66  đđiiểểmm..  MMỗỗii  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  nnốốii  ttừừnngg  đđiiểểmm  đđưượợcc  bbôôii  mmààuu  đđỏỏ  hhooặặcc  xxaannhh..  

CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  bbaa  đđiiểểmm  ttrroonngg  ssốố  ccáácc  đđiiểểmm  llàà  đđỉỉnnhh  ccủủaa  mmộộtt  ttaamm  ggiiáácc  mmàà  ccáácc  ccạạnnhh  ccủủaa  nnóó  
đđưượợcc  bbôôii  ccùùnngg  mmộộtt  mmààuu..  

22..  CChhoo  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  ddưươơnngg  aa,,  bb,,  cc  tthhỏỏaa  mmããnn  
1 1 1

1
1 1 1a b b c c a
  

     
..  

CChhứứnngg  mmiinnhh  a b c ab bc ca     ..  
  

----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  
____________________________________________________________________  

CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
  
HHọọ  vvàà  ttêênn  tthhíí  ssiinnhh::………………………………………………………………......................…………………………;;SSốố  bbááoo  ddaannhh::…………………………………………………………....  
  



SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[66//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

  
BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..    

1. Cho ba số thực , ,x y z thỏa mãn 2 2 2 24x y z   . Tính giá trị biểu thức 
2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )Q xy yz xz x yz y xz z xy          

2. Phân tích đa thức 3 3 3 3( ) 4( ) 12a b c a b c abc      . 

3. Chứng minh với mọi số tự nhiên ,m n , đa thức 6 4 6 2( ) 1m nT x x x    chia hết cho đa thức 
4 2( ) 1Q x x x   . 

  
BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ssốố  ttựự  nnhhiiêênn  nn  đđểể  3 19n  là số chính phương.  

22..  CChhoo  bbaa  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  , ,a b c thỏa mãn 3 2024 0c c a b    . Tồn tại hay không số tự nhiên m 

thỏa mãn 3 3 3 7ma b c    hay không ?  

33..  Cho các số nguyên dương , ,x y z (với 1; 1x y  ) thỏa mãn 2 2 23 3x y x y z   .  

      Chứng minh đẳng thức 3
x y y z z x

y z z x x y

  
  

  
. 

  
BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

1. Cho ba số , ,x y z  khác 0 thỏa mãn 
1 1 1

0; 1x y z
x y z
      . Tính 3 3 3 3P x y z xyz    . 

2. Cho hai số dương x, y thỏa mãn 2x y  . Tìm giá trị nhỏ nhất của 
2 2

1 7
C xy

x y xy
  


. 

3. Cho , ,a b c thỏa mãn ( )( )( ) 8a b b c c a abc    . Chứng minh đẳng thức 

        
3

4

a b c ab bc ca

a b b c c a a b b c b c c a c a a b
     

        
. 

BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  
11..  CChhoo  ttaamm  ggiiáácc  AABBCC  ccâânn  ttạạii  AA,,  ttrrêênn  ccạạnnhh  AABB  vvàà  AACC  llầầnn  llưượợtt  llấấyy  ccáácc  đđiiểểmm  DD  vvàà  EE  ssaaoo  cchhoo  

DE BD CE  . Tia phân giác góc BDE cắt cạnh BC tại I. Chứng minh tam giác DIE vuông và đường 
thẳng DI luôn đi qua một điểm cố định.  

22..  Cho tam giác ABC, dựng điểm O nằm bên trong tam giác sao cho diện tích các tam giác 
, ,AOB BOC COA tỉ lệ với 1;2;3.  

33..  Xét một hình vuông và một hình tam giác có cùng diện tích thì hình nào có chu vi lớn hơn ?  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý  ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  llớớnn  nnhhấấtt  vvàà  ggiiáá  ttrrịị  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaabbiiểểuu  tthhứứcc  
2 2

2 2

x xy y
M

x xy y

 


 
..  

22..  MMộộtt  đđàànn  cchhiimm  bbồồ  ccââuu  ggồồmm  1111  ccoonn  ăănn  tthhóócc  ttrroonngg  mmộộtt  cchhiiếếcc  ssâânn  hhììnnhh  ttaamm  ggiiáácc  đđềềuu  ccạạnnhh  99mm..  
CChhứứnngg  mmiinnhh  lluuôônn  rrằằnngg  ttồồnn  ttạạii  22  ccoonn  cchhiimm  bbồồ  ccââuu  ssaaoo  cchhoo  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ggiiữữaa  cchhúúnngg  kkhhôônngg  vvưượợtt  
qquuáá  33mm..  

  

  
----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  

____________________________________________________________________  

CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
  
HHọọ  vvàà  ttêênn  tthhíí  ssiinnhh::…………………………………………………………………………………………;;SSốố  bbááoo  ddaannhh::…………………………………………………………....  
 



SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[77//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  bbaa  ssốố  , , 0a b c  tthhỏỏaa  mmããnn  
2013 2013 2013

2 2 2

1

( ) ( ) ( ) 2 0

a b c

a b c b c a c a b abc

   


      
  

Tính giá trị biểu thức 
2013 2013 2013

1 1 1
Q

a b c
   .  

22..  CChhoo  1a b  . Tính giá trị biểu thức 3 3 2 2 2 23 ( ) 6 ( )M a b ab a b a b a b      .  

33..  Cho đa thức 4 3 2( )P x x ax bx cx d     thỏa mãn (1) 10; (2) 20; (3) 30P P P   .  

Tính 
(12) ( 8)

2000
10

P P 
 .  

BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  HHaaii  ssốố  nngguuyyêênn  ,a b thỏa mãn a b là số nguyên chẵn và 2 24 3a ab b  chia hết cho 5. Chứng 

minh rằng 2 2a b chia hết cho 20.  

22..  Tìm các số tự nhiên , , 0x y z  thỏa mãn 3 3 3( 1) 2 0x y z    và 1x y z   là số nguyên tố.  

33..  GGiiảảii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  nngghhiiệệmm  nngguuyyêênn  

   2 2 2 28 4 1 2 2 1x y x y y x xy      ..  

BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

1. Cho các số , , , , , 0a b c x y z  thỏa mãn 1; 1
x y z a b c

a b c x y z
      . Tính 

2 2 2

2 2 2

x y z

a b c
  . 

2. Tìm tất cả các giá trị nguyên x để 
4 3 2

2

3 2 6 2

2

x x x x
Q

x

   



nhận giá trị nguyên. 

3. Giả sử x, y là những số dương phân biệt thỏa mãn 
2 4 8

2 2 4 4 8 8

2 4 8
4

y y y y

x y x y x y x y
   

   
. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 4 5 2018T x y   . 

  
BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  ttaamm  ggiiáácc  AABBCC,,  ttrrêênn  ttiiaa  BBAA  llấấyy  đđiiểểmm  MM,,  ttrrêênn  ttiiaa  đđốốii  ccủủaa  ttiiaa  CCAA  llấấyy  đđiiểểmm  NN  ssaaoo  cchhoo  
BM CN . Chứng minh rằng đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định.  

22..  Một hình thang cân có đường cao bằng nửa tổng hai đáy, tính góc tạo bởi hai đường chéo hình 
thang.  

33..  Các đường chéo một tứ giác chia tứ giác đó thành bốn tam giác, trong đó ba tam giác có diện 
tích bằng 2 2 230 ;60 ;90cm cm cm .  

  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý  ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  CChhoo  5511  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  kkhháácc  nnhhaauu  bbấấtt  kkỳỳ  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  9999..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  ttồồnn  ttạạii  hhaaii  ssốố  
ccóó  hhiiệệuu  bbằằnngg  22..  

22..  CChhoo  bbốốnn  ssốố  tthhựựcc  ddưươơnngg  aa,,  bb,,  cc,,  dd  tthhỏỏaa  mmããnn  4a b c d    ..  CChhứứnngg  mmiinnhh  

2 2 2 2
2

1 1 1 1

a b c d

b c c a d a a b
   

   
..  

  
----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  
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CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
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SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[88//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..    
1. Cho đa thức 2( )f x ax bx c   thỏa mãn 13 2 0a b c   . Chứng minh ( 2). (3) 0f f  . 

2. Tìm tất cả các cặp số (x;y) thỏa mãn 
  

2 2

7 4 4

1,

2 .

x y xy

x x y x y

   


  

 

33..  XXáácc  mmiinnhh  rrằằnngg  2 2 2 2 2 21 2 3 4 ... 2018 2019 2039190       .  
BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  GGiiảảii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  nngghhiiệệmm  nngguuyyêênn  3 3 2y x x  ..  

22..  CChhoo  hhaaii  ssốố  nngguuyyêênn  ,a b , cchhứứnngg  mmiinnhh  2 2 13 | 2 3
|13

13 | 3 2

a b
a b

a b


   

  

33..  TTồồnn  ttạạii  hhaayy  kkhhôônngg  ccáácc  ssốố  nngguuyyêênn  xx,,  yy  tthhỏỏaa  mmããnn     
 5 10 11 1

3
2

xy x
x y z x y


      ..  

BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

1. Cho x, y phân biệt thỏa mãn 
2 2

1 1 2

1 1 1x y xy
 

  
. Tính 

2 2

1 1 2

1 1 1
H

x y xy
  

  
. 

2. Cho 
1

x a
x

  . Tính 5

5

1
x

x
 . 

3. Cho , ,a b c  không âm thỏa mãn 1a b c   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

1 1 1

ab bc ca
M

c a b
  

  
. 

BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  hhììnnhh  bbììnnhh  hhàànnhh  AABBCCDD  ccóó  2 ; 70AB AD D   , H là hình chiếu của B trên AD, M là trung 

điểm của CD. Tính HMC .  
22..  Cho hình vuông ABCD có điểm E thuộc cạnh CD, điểm F thuộc cạnh BC. Chứng minh rằng 

chu vi tam giác CEF bằng nửa chu vi hình vuông khi và chỉ khi  45EAF   .  
33..  Tính diện tích hình thang ABCD có cạnh bên AD a , khoảng cách từ trung điểm E của BC 

đến AD bằng h.  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý  ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  TTrroonngg  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  đđộộ  ddààii  hhaaii  ccạạnnhh  llàà  33  vvàà  44  nnggưườờii  ttaa  đđặặtt  44  đđiiểểmm  ttùùyy  ýý  ttrrêênn  ccáácc  ccạạnnhh  ccủủaa  
nnóó,,  44  đđiiểểmm  nnààyy  ttạạoo  tthhàànnhh  mmộộtt  ttứứ  ggiiáácc  ccóó  đđộộ  ddààii  ccáácc  ccạạnnhh  llàà  , , ,x y z u .  

  
Chứng minh  2 2 2 225 50x y z u     ..   

22..  CChhoo  bbaa  ssốố  tthhựựcc  ddưươơnngg  aa,,  bb,,  cc  tthhỏỏaa  mmããnn  2 2 2 3a b c   ..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  

 
1 1 1

3 2P a b c
a b c

 
      

 
..  

----------------------------------------------HHẾẾTT----------------------------------------------  
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CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  
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SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[99//HHSSGG//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

  
BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

1. Giả sử các số , ,p q r đôi một khác nhau và thỏa mãn đồng thời các điều kiện 
2 2 2p q q r r p     . Hãy tính các giá trị của biểu thức    1 1 1A p q q r r p       . 

2. Cho đa thức 2( ) 4f x x  . Giả sử đa thức 5 2( )P x x ax b   có 5 nghiệm là 1 2 3 4 5; ; ; ;x x x x x . Tìm 

giá trị nhỏ nhất của          1 2 3 4 5. . . .A f x f x f x f x f x . 

3. Xét các tam thức bậc hai    2 0;f x ax bx c a a b     . 

      Biết rằng   0,f x x   . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
a b c

B
b a

 



. 

  
BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ccặặpp  ssốố  nngguuyyêênn   ;x y thỏa mãn 4 4 23 1x y y   .  

22..  Chứng minh rằng xyz chia hết cho 7 nếu , ,x y z thỏa mãn 3 3 3x y z  .  

33..  Tồn tại hay không các cặp số tự nhiên  ;m n thỏa mãn 2 3 5 15.11mn n   .  

  
BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

1. Tìm tất cả các cặp số  ;x y thỏa mãn  
2

2

2 1
2 3 1 1

2 3

x
x y

x x


   

 
. 

2. Cho 0 1;0 1;0 1a b c      Chứng minh có ít nhất một trong các bất đẳng thức sau là sai 

     1 0,25; 1 0,25; 1 0,25a b b c c a      . 

3. Cho , , 0x y z   thỏa mãn x y z xyz   . Chứng minh đẳng thức 

 
   2 2 2

5 4 32 3

1 1 1

xyz x y zx y z

x y z x y y z z x

 
  

     
. 

BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  ttaamm  ggiiáácc  AABBCC  ccâânn  ttạạii  AA  ccóó   40BAC   . Điểm M nằm trong tam giác sao cho 
 40 ; 20MBC MCB   . Tính số đo góc MAB .  

22..  Cho hình vuông ABCD, điểm E trên cạnh BC, vẽ tam giác AEF vuông cân tại E (F và A thuộc 
hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ BC). Gọi I là giao điểm của AF và BC. Chứng minh rằng EA 

là tia phân giác của góc DEI .  
  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý    ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  MMộộtt  ggiiảảii  đđấấuu  bbóónngg  đđáá  ccóó  1122  đđộộii  tthhaamm  ddựự,,  tthhii  đđấấuu  vvòònngg  ttrròònn  mmộộtt  llưượợtt  ((hhaaii  đđộộii  bbấấtt  kkỳỳ  tthhii  đđấấuu  vvớớii  
nnhhaauu  đđúúnngg  mmộộtt  ttrrậậnn))..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  ssaauu  44  vvòònngg  đđầầuu  ((mmỗỗii  đđộộii  tthhii  đđấấuu  đđúúnngg  44  ttrrậậnn))  lluuôônn  ttììmm  
đđưượợcc  bbaa  đđộộii  đđôôii  mmộộtt  cchhưưaa  tthhii  đđấấuu  vvớớii  nnhhaauu..  

22..  Chứng minh rằng với số nguyên dương 6n  thì số sau là một số chính phương  

 
  
2.6.10... 4 2

1
5 6 ...2

n

n
a

n n n


 

 
. 
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SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  
TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __  

  [[1100//HHỌỌCC  KKỲỲ  II]]  

ĐĐỀỀ  TTHHII  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  CCHHẤẤTT  LLƯƯỢỢNNGG  HHỌỌCC  SSIINNHH  GGIIỎỎII  
________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______ ________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________________ ________________ ____________ ____________ ____________ __________   

  

  

  

  

MMÔÔNN  TTHHII::  TTOOÁÁNN  88  ((NNỘỘII  DDUUNNGG  HHỌỌCC  KKỲỲ  II))  
TThhờờii  ggiiaann  llààmm  bbààii::  112200  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  pphháátt  đđềề))  

  

BBààii  11..  ((22,,00  đđiiểểmm))..    

1. Tìm x biết 4 3 22004 2001 2008 2004 2004 0x x x x     . 

22..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  bbộộ  ssốố   ;x y thỏa mãn  
 

   

2 2 3

22 2

5 4 3 2 0,

2

x y xy y x y

xy x y x y

     


   

  

3. Đa thức với hệ số nguyên thỏa mãn (1) 3; (3) 7P P  . Tìm số dư khi chia đa thức cho ( )P x cho 

đa thức 2 4 3x x  . 
  
BBààii  22..  ((22,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  2 27 | 2 49 | 3 10 8a b a ab b    với ,a b .  

22..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ccặặpp  ssốố  nngguuyyêênn   ;x y thỏa mãn 3 3 2 213( )x y x y   .  

33..  Tìm tất cả các số tự nhiên n để 4 3 26 13 9 6n n n n    là số nguyên tố.  
  
BBààii  33..  ((22,,55  đđiiểểmm))..  

1. Cho , , 0a b c   và 0a b c    thỏa mãn 
1 1 1 1

a b c a b c
  

 
.  

Chứng minh 
1 1 1 1

n n n n n na b c a b c
  

 
với n là số nguyên dương lẻ. 

2. Cho , ,a b c khác nhau thỏa mãn 0
a b c

b c c a a b
  

  
. Tính 

2 2 2( ) ( ) ( )

a b c

b c c a a b
 

  
. 

3. Cho 0; 0x y  thỏa mãn 3 3 6 8x y xy   . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

   
4 4

1 1K x y    . 

  
BBààii  44..  ((33,,00  đđiiểểmm))..  

11..  CChhoo  ttaamm  ggiiáácc  AABBCC,,  ccáácc  đđiiểểmm  KK,,  NN  vvàà  MM  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  llàà  ttrruunngg  đđiiểểmm  ccủủaa  AABB,,  BBCC,,  AAKK..  CChhứứnngg  
mmiinnhh  rrằằnngg  cchhuu  vvii  ttaamm  ggiiáácc  AAKKCC  llớớnn  hhơơnn  cchhuu  vvii  ttaamm  ggiiáácc  CCMMNN..  

22..  CChhoo  hhììnnhh  vvuuôônngg  AABBCCDD,,  EE  llàà  đđiiểểmm  nnằằmm  bbêênn  ttrroonngg  hhììnnhh  vvuuôônngg  ssaaoo  cchhoo    15EBC ECB   . Chứng 
minh rằng tam giác AED đều.  

  
BBààii  55..  ((00,,55  đđiiểểmm))..  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ýý    ((55..11  hhooặặcc  55..22))..  

11..  CChhoo  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  , ,x y z đôi một phân biệt. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   
2 2 2

2 2 2x y y z z x
M

x y y z z x

      
       

      
.  

22..  MMọọii  đđiiểểmm  ttrrêênn  mmặặtt  pphhẳẳnngg  đđưượợcc  đđáánnhh  ddấấuu  bbởởii  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  ddấấuu  ((++))  hhooặặcc  ((––))..  CChhứứnngg  mmiinnhh  rrằằnngg  
lluuôônn  cchhỉỉ  rraa  đđưượợcc  bbaa  đđiiểểmm  ttrrêênn  mmặặtt  pphhẳẳnngg  llààmm  tthhàànnhh  ttaamm  ggiiáácc  vvuuôônngg  ccâânn  mmàà  bbaa  đđỉỉnnhh  ccủủaa  nnóó  
đđưượợcc  đđáánnhh  ccùùnngg  ddấấuu..  
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